
      BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 

             Số:           /QĐ-ĐHĐT               Đồng Tháp, ngày        tháng  7 năm 2024  

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2023 - 2024 

cho sinh viên khoa Sư phạm Khoa học xã hội, Trường Sư phạm 

 
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP 

 

Căn cứ Quyết định số 08/2003/QĐ-TTg ngày 10/01/2003 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp, nay là Trường Đại học  

Đồng Tháp; 

Căn cứ Nghị quyết số 156/NQ-HĐT ngày 29/3/2024 của Hội đồng trường 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của 

Trường Đại học Đồng Tháp; 

Căn cứ Quyết định số 162/QĐ-ĐHĐT ngày 17/3/2016 của Hiệu trưởng Trường  

Đại học Đồng Tháp về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập  

đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học, cao đẳng; 

Căn cứ Thông báo số 6131/TB-ĐHĐT ngày 28/12/2023 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Đồng Tháp về việc tạm giao kinh phí khoán cấp học bổng khuyến 

khích học tập cho sinh viên năm học 2023 - 2024; 

Xét đề nghị số 55/ĐN-KSPKHXH-TSP ngày 17/6/2024 của khoa Sư phạm 

Khoa học xã hội, Trường Sư phạm về việc cấp học bổng khuyến khích học tập  

học kỳ II, năm học 2023 - 2024; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Công tác sinh viên và Truyền thông,  

Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II, năm học 2023 - 2024 cho 55 

(năm mươi lăm) sinh viên hệ đại học (thuộc các ngành đào tạo sư phạm) và 03 (ba) 

sinh viên hệ đại học (thuộc các ngành đào tạo ngoài sư phạm) đạt kết quả học tập  

xuất sắc, giỏi và khá trong học kỳ I, năm học 2023 - 2024 (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Thời gian được cấp học bổng là 05 tháng. Mức chi theo quy định  

hiện hành và theo Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường. 

Điều 3. Trưởng phòng Công tác sinh viên và Truyền thông, Trưởng phòng  

Kế hoạch - Tài chính, Trưởng khoa Sư phạm Khoa học xã hội, Trường Sư phạm và 

sinh viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

         KT. HIỆU TRƯỞNG 

          PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

 

 

       Cao Dao Thép 

 

 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, CTSV&TT (Nhân). 

 

Ký số tại DThU, xác thực chữ ký tại https://do.dthu.edu.vn/xac-nhan-ky-so

startSignDD2570410.000580DfU5D3xaZVFaMoJ+Vi/wC787be+vbTQfYhx66IIkwVlPqT9SG3Lz4VOz6O0oFYhsTrjlRgmH7tWwm9qq0s/wMypVSBRho2PPOuxBPiJmNEbYgRxDjbRO3I5TT9iKCeMK+V0aTTiUnbc6aZOyH7iBkSv0S1vMdAiqEoPK/iUB2WEINCFSmQrj8OkI2WGDyFgEVLk63qk7Thuj5ewVXiXRfUGrj7E+eyaoVdiruVWpMlOoUQN/S++ecKTlFW1uUz5P2GzHitypnvgchOAJBK9B3qNN26QaUBoCm3UKC48f5boRPTbX2U5AvwTRMwwJYNXQDZMxmN2xQLurcFT8LSVQ5A==endSignD



TT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

TBCHT

Điểm
rèn 

luyện
Xếp loại

 Số tiền
01 tháng 

Số tháng
được 

hưởng
Thành tiền Ghi chú 

1 0020410548 Trương Hoàng Hiếu             ĐHSSU20A 3.71 99 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

2 0023411139 Hồ Cẩm Xuyến ĐHSSU23A 3.73 90 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

3 0022411051 Lê Thị Lý                              ĐHSĐIA22A 3.67 92 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

4 0023410625 Trương Nhựt Hào ĐHSVAN23A 3.67 93 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

5 0022410283 Nguyễn Hậu Phương Ngân ĐHSVAN22A 3.73 94 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

6 0022410017 Nguyễn Văn Thọ ĐHSVAN22A 3.65 93 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

7 0020410132 Lê Trường Nhật ĐHSVAN20 3.83 100 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

8 0020411080 Nguyễn Hồng Phú ĐHSVAN20 3.83 94 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

9 0023412740 Đinh Thị Kim Xuyến ĐHSĐIA23A 3.79 90 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

10 0021412518 Phan Đăng Khoa ĐHSĐIA21B 3.69 91 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

11 0020410214 Vưu Hoàng Tân ĐHSĐIA20A 3.67 97 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

12 0021410130 Lê Thị Thùy Dương ĐHSSU21A 3.81 100 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

13 0021412948 Ngô Cẩm Nhung ĐHSSU21A 3.63 97 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

14 0021410357 Nguyễn Sĩ Lâm ĐHSVAN21A 3.83 99 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

15 0021411192 Nguyễn Thị Đào Diễm ĐHSVAN21A 3.65 97 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

16 0023412656 Lâm Tố Như ĐHSVAN23B 4.00 93 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

17 0023412806 Phạm Minh Tiến ĐHSVAN23B 3.80 94 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023 - 2024

KHOA SƯ PHẠM KHOA HỌC XÃ HỘI, TRƯỜNG SƯ PHẠM
(Các ngành đào tạo sư phạm)

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-ĐHĐT  ngày         tháng  7 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp)



TT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

TBCHT

Điểm
rèn 

luyện
Xếp loại

 Số tiền
01 tháng 

Số tháng
được 

hưởng
Thành tiền Ghi chú 

18 0023412435 Lê Trung Tín ĐHSVAN23B 3.80 90 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

19 0021411719 Trần Minh Thái ĐHSĐIA21A 3.88 95 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

20 0021411084 Nguyễn Thị Như Ý ĐHSĐIA21A 3.69 90 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

21 0021411590 Phạm Ngọc Thiên Nhi ĐHSVAN21B 3.67 94 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

22 0021413317 Bùi Thị Kiều Tiên ĐHSVAN21B 3.65 91 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

23 0023411670  Huỳnh Thị Thảo Nhi ĐHLS-DL23C 3.83 91 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

24 0023413682 Phan Văn Minh ĐHLS-DL23E 3.67 97 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

25  0023412265 Trương Mỹ Đình                     ĐHSSU23A  3.53  90 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

26 0022410815 Lê Thị Huỳnh Như                 ĐHLS-DL22A  3.44  94 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

27 0022411755 Đỗ Quốc Cường                    ĐHLS-DL22A  3.31  93 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

28 0022410139 Nguyễn Hoàng Lợi                ĐHLS-DL22A 3.22 99 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

29  0022410963 Huỳnh Phùng Ngọc Hân        ĐHSVAN22B 3.35 93 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

30 0022411089 Lê Tuấn Kiệt                    ĐHSSU22A 3.55 92 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

31 0022410189 Trần Nguyễn Ngọc Linh Đa ĐHSSU22A 3.39 93 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

32 0022411699 Vũ Văn Minh ĐHSĐIA22A 3.53 97 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

33 0023411359 Phạm Hân Hân ĐHSVAN23A 3.80 85 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

34 0022410470 Trần Minh Thư ĐHSVAN22A 3.47 92 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

35 0022410287 Huỳnh Minh Thuận ĐHSVAN22A 3.4 91 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

36  0021413012 Nguyễn Hữu Phúc ĐHSĐIA21B  3.25 99 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

37 0022411472 Hồ Thị Tường Vy ĐHSVAN22C 3.40 89 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

38 0022411879 Nguyễn Tấn Thành ĐHSVAN22C 3.35 91 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          



TT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

TBCHT

Điểm
rèn 

luyện
Xếp loại

 Số tiền
01 tháng 

Số tháng
được 

hưởng
Thành tiền Ghi chú 

39 0021413488 Nguyễn Nhật Trường ĐHSSU21A 3.50 92 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

40 0021412190 Trương Thị Huỳnh Điệp ĐHSĐIA21A 3.44 92 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

41 0023411171 Trương Thị Trúc ĐHLS-DL23B  3.25 82 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

42 0023410611 Nguyễn Thị Phương  Thảo ĐHLS-DL23A 3.50 91 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

43 0023410106 Nguyễn Thu Thảo ĐHLS-DL23A 3.50 86 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

44 0023410588 Đoàn Thanh Hoài ĐHLS-DL23A 3.33 87 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

45 0023410685 Nguyễn Thị Lan Anh ĐHLS-DL23A 3.33 86 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

46 0023414157 Võ Thị Kim Nhiều ĐHLS-DL23C 3.58 91 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

47 0023414137 Nguyễn Phú Nhựt Minh ĐHLS-DL23C 3.25 92 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

48 0023411412 Trần Thị Bích Ngọc ĐHLS-DL23C 3.25 91 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

49 0023413186 Hồ Phước Tường ĐHLS-DL23E 3.25 90 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

50 0023412475 Đặng Văn Huỳnh Trâm ĐHLS-DL23D 3.42 88 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

51 0023412644 Lê Thị Yến Duy ĐHLS-DL23D 3.42 84 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

52 0023412207 Lê Thảo Sương ĐHLS-DL23D 3.25 96 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

53 0022411415 Huỳnh Nguyễn Tấn Kiệt         ĐHSVAN22B 3.13 85 Khá 1.200.000 5 6.000.000          

54 0022412203 Nguyễn Thị Phước Hoài ĐHSVAN22C 3.13 90 Khá 1.200.000 5 6.000.000          

55 0023410795 Nguyễn Trung Ngọc ĐHLS-DL23B 3.17 87  Khá 1.200.000 5 6.000.000          

406.000.000      

Bằng chữ: Bốn trăm lẻ sáu triệu đồng 

Tổng cộng



TT MSSV Họ và tên Lớp
Điểm

TBCHT

Điểm
rèn 

luyện
Xếp loại

 Số tiền
01 tháng 

Số 
tháng
được 

hưởng

Thành tiền Ghi chú 

1  0023412245 Huỳnh Thị Mỹ Tuyền ĐHTLHGD23A 3.78 95 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

2  0023411275 Lê Thị Huỳnh Như                 ĐHTLHGD23A 3.67 96 Xuất sắc 1.600.000 5 8.000.000          

3 0023412436 Nguyễn Thị Mỹ Tâm ĐHĐLH23A 3.24 81 Giỏi 1.400.000 5 7.000.000          

23.000.000        

(Kèm theo Quyết định số:           /QĐ-ĐHĐT  ngày         tháng  7 năm 2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Đồng Tháp)

Tổng cộng

Bằng chữ: Hai mươi ba triệu đồng

DANH SÁCH CẤP HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP
HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2023 - 2024

KHOA SƯ PHẠM KHOA HỌC XÃ HỘI, TRƯỜNG SƯ PHẠM
(Các ngành đào tạo ngoài sư phạm)
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